
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu của gói thầu Mua sắm vắc xin tiêm chủng 

dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng năm 2025 (Đợt 

3) thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng năm 2025 (Đợt 3) 

 

Kính gửi:  

  - Công Ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội; 

  - Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2. 

  

 Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-KSBT ngày 12/12/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của của 

gói thầu Mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố Hải Phòng năm 2025 (Đợt 3) thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vắc xin tiêm chủng 

dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng năm 2025 (Đợt 3). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông báo đến các nhà thầu 

các nội dung như sau: 

I.Thông tin về gói thầu 

1. Số E-TBMT: IB2500549814 

2.Tên gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Hải Phòng năm 2025 (Đợt 3). 

3. Giá trúng thầu: 1.986.239.200 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi 

sáu triệu hai trăm ba mươi chín nghìn hai trăm đồng./.). Tổng giá trị dự toán trên 

đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của Trung 

tâm. 

4.Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng; 

5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn; 

6.Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; 

7.Thời gian thực hiện hơp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

II.Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

1.Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội  

Mã số thuế      : 0100109699 

     Tổng giá dự thầu :   22.907.200 đồng  

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:           /TB-KSBT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2025. 
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      Giá trúng thầu     : 22.907.200 đồng 

      Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển về kho của Trung 

tâm. 

     2. Công ty TNHH  Một thành viên Dược liệu TW2  

      Mã số thuế : 0103053042  

      Tổng giá dự thầu     : 1.963.332.000 đồng  

       Giá trúng thầu         : 1.963.332.000 đồng 

Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển về kho của Trung 

tâm. 

III.Danh mục chi tiết hàng hóa trúng thầu 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này) 

IV.Danh sách nhà thầu không lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

Không có 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo  

Tài liệu đính kèm: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Các khoa, phòng: TCKT; DVTYT  

-TTGDSK (đăng tải website CDC) 

-Lưu: VT, HĐMST, P. 

                                                   GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

                                              Đồng Trung Kiên 
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Phụ lục: 
DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-KSBT ngày      /12/2025) 

 

S

T

T 

Mã 

phần 

lô 

Tên vắc 

xin 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Tên hoạt chất, 

thành phần 

Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Cơ sở sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

Thành tiền có 

VAT 

1 

Vắc 

xin 

phòn

g 

Viêm 

gan A 

Avaxim 

80U 

Pediatric 

3003102

50723 

Mỗi liều 0,5ml 

chứa Virus viêm 

gan A, (chủng 

GBM) bất hoạt 80U 

1 

Mỗi liều 

0,5ml 

chứa 

Virus 

viêm gan 

A, 

(chủng 

GBM) 

bất hoạt 

80U 

Sanofi  

winthrop 

indutries 

Pháp 
Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 

1 

bơm 

tiêm 

nạp 

sẵn 1 

liều 

0,5ml 

36 

tháng 

Bơm 

tiêm 
50 458.144 22.907.200 

2 

Vắc  

xin  

phòn

g  

Ung  

thư 

cổ  

tử  

Gardasil 

9 

0013101

78700 

Mỗi liều 0,5mL 

chứa 30mcg protein 

L1 HPV týp 6; 

40mcg protein L1 

HPV týp 11; 60mcg 

protein L1 HPV týp 

16; 40mcg protein 

L1 HPV týp 18; 

1 0.5ml 

CSSX & ĐG 

cấp 1: Merck 

Sharp & 

Dohme 

LLC.; 

CSĐG cấp 2 

& xuất 

xưởng: 

CSSX & 

ĐG cấp 

1: Hoa 

Kỳ, 

CSĐG 

cấp 2 & 

xuất 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

Dịch 

Tiêm 

Hộp 

1 

bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn 

0,5 

mL 

36 

tháng 

Bơm 

tiêm 
720 

     

2.726.850  

       

1.963.332.000  
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cung 20mcg protein L1 

HPV cho mỗi týp 

31,33,45,52 và 58 

Merck Sharp 

& Dohme 

B.V 

xưởng: 

Hà Lan 

vắc 

xin 

và 2 

kim 

tiêm 

Tổng cộng 

(Bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu hai trăm ba mươi chín nghìn hai trăm đồng./.) 

Tổng giá trị dự toán trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của Trung tâm. 

1.986.239.200 
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